
STT SBD Họ và tên Ngày Sinh Giới tính Số CMND Tỉnh/ Thành phố Giấy tờ cần bổ sung

1 14 Ngô Thị Thu Hiền 17/05/1998 Nữ 164619508 Ninh Bình Bản sao: Bằng cấp 3 và Bảng điểm Cao đẳng; Giấy khám sức khỏe

2 58 Nguyễn Đình Cảnh 10/08/1995 Nam 231042001 Gia Lai
Bản sao: Bằng cấp 3, Cao đẳng và bảng điểm Cao đẳng ; phiếu xét 

nghiệm

3 74 Trần Lệ Xuân 27/12/1998 Nữ 175018039 Thanh Hóa Bản sao Bảng điểm Cao đẳng

4 77 Trần Thị Uyên 21/10/1997 Nữ 142916492 Hải Dương Bản sao: Bảng điểm và Giấy xác nhận sinh viên

5 78 Hà Thị Hiền 02/01/1997 Nữ 174770245 Thanh Hóa Bản sao Bảng điểm Cao đẳng

6 82 Trần Trung Văn 26/08/1996 Nam 070988333 Tuyên Quang Xét nghiệm Giang mai

7 83 Nguyễn Thùy Linh 13/05/1999 Nữ 152222236 Thái Bình Bản sao Bảng điểm Cao đẳng

8 86 Lương Ngọc Anh 21/04/1999 Nam 184321327 Hà Tĩnh Bản sao Bảng điểm Cao đẳng

9 99 Phạm Thị Thu Hường 27/01/1998 Nữ 145851255 Hưng Yên Bản sao Bảng điểm Cao đẳng

10 115 Nguyễn Thu Phương 24/12/1998 Nữ 013509760 Hà Nội Bản sao: Bằng cấp 3 và Bảng điểm Cao đẳng

11 122 Nguyễn Tú Uyên 29/03/1996 Nữ 163383866 Nam Định Sơ yếu Lý lịch theo mẫu của Colab

12 123 Nguyễn Thị Thanh Hà 23/08/1998 Nữ 001198021217 Hà Nội Giấy khám sức khỏe

13 124 Lâm Tường Vi 08/11/1999 Nữ 125907616 Bắc Ninh
Bản sao Bảng điểm Cao đẳng, xác nhận sinh viên và Giấy xét 

nghiệm

14 132 Vũ Hồng Quân 06/05/1995 Nam 091870952 Thái Nguyên Bản sao Bảng điểm Cao đẳng
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15 134 Quách Thủy Tiên 21/04/1999 Nữ 352615573 An Giang Bản sao Bảng điểm Cao đẳng và xác nhận sinh viên

16 138 Vũ Thị Mai 10/11/1999 Nữ 142921687 Hải Dương Giấy khám sức khỏe

17 145 Lò Thị Bình 18/02/1998 Nữ 040533982 Điện Biên Bản sao: Bằng bảng điểm Cao đẳng; Giấy khám sức khỏe

18 146 Phạm Thị Dương 08/07/1998 Nữ 164622135 Ninh Bình Giấy khám sức khỏe

19 148 Nguyễn Hoàng Huy 01/01/1993 Nam 381571939 Cà Mau Sơ yếu Lý lịch theo mẫu của Colab

20 152 Tạ Kim Oanh 14/11/1996 Nữ 017183709 Hà Nội Giấy khám sức khỏe

21 153 Tạ Thị Dương 26/12/1997 Nữ 034197002659 Thái Bình Bản sao Bảng điểm Cao đẳng

22 155 Trần Thị Ngọc Ánh 08/09/1997 Nữ 187404575 Nghệ An Giấy khám sức khỏe

23 156 Phạm Phương Nga 06/01/1995 Nữ 174906880 Thanh Hóa
Bản sao: Bằng bảng điểm Cao đẳng, bằng cấp 3; Giấy khám sức 

khỏe

24 160 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21/02/1996 Nữ 251112278 Lâm Đồng Giấy khám sức khỏe

25 165 Vũ Thị Hiền 13/02/1997 Nữ 174971746 Thanh Hóa Giấy khám sức khỏe

26 169 Trương Hoàng Dung 01/06/1995 Nữ 264468001 Ninh Thuận Bản sao: Bằng bằng tốt nghiệp Cao đẳng; Giấy khám sức khỏe

27 174 Nguyễn Thị Hương Ly 17/11/1997 Nữ 03819706669 Thanh Hóa Bản sao Bảng điểm Cao đẳng

28 175 Huỳnh Thị Mai Sương 06/02/1999 Nữ 352480105 An Giang Bản sao: Bằng cấp 3 và Bảng điểm Cao đẳng; Giấy khám sức khỏe

29 180 Hoàng Thị Hương Trà 20/10/1998 Nữ 187766222 Nghệ An Bản sao Bảng điểm Cao đẳng và xác nhận sinh viên



30 182 Nguyễn Kỳ Cẩm Linh 13/12/1997 Nữ 225594224 Khánh Hòa Giấy khám sức khỏe

31 183 Lê Thị Tiến 02/01/1998 Nữ 174575665 Thanh Hóa Giấy khám sức khỏe

32 184 Lại Thị Thùy Dung 08/09/1995 Nữ 164539893 Phú Thọ Giấy khám sức khỏe

33 185 Mai Trần Trung 07/12/1995 Nam 362459568 Cần Thơ Giấy khám sức khỏe

34 187 Hoàng Văn Khải 10/05/1995 Nam 152145689 Thái Bình Giấy khám sức khỏe

35 188 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/06/1996 Nữ 145679390 Hưng Yên Bản sao: Bằng Cao đẳng và Bảng điểm Cao đẳng; Bằng cấp 3

36 193 Ngô Thị Hoài Thương 26/11/1996 Nữ 184262922 Hà Tĩnh Giấy khám sức khỏe

37 194 Đinh Thị Mơ 22/02/1996 Nữ 164578150 Ninh Bình Bản sao: Bằng bảng điểm Cao đẳng; Giấy khám sức khỏe

38 196 Phạm Đức Hải 11/09/1998 Nam 030098000477 Hải Dương Giấy khám sức khỏe

39 197 Phạm Thùy Bích Trâm 02/06/1996 Nữ 082196000042 Hồ Chí Minh Bản sao: Bằng Cao đẳng và Bảng điểm Cao đẳng

40 198 Vũ Đình Quân 02/08/1996 Nam 150194207 Thái Bình
Bản sao: Bằng bảng điểm Cao đẳng, bằng cấp 3; Giấy khám sức 

khỏe; xác nhận sinh viên

41 199 Nguyễn Thị Trinh 25/02/1996 Nữ 241630018 Đăk Lăk Giấy khám sức khỏe và Sơ yếu lý lịch

42 200 Nguyễn Thị Vân Anh 04/04/1994 Nữ 245217124 Đăk Nông Giấy khám sức khỏe và Sơ yếu lý lịch

43 201 Trương Thị Mai 12/11/1997 Nữ 241683115 Đăk Lăk Giấy khám sức khỏe và Sơ yếu lý lịch

44 202 Cao Thị Thúy Hằng 01/03/1996 Nữ 191881283 Thừa Thiên Huế Giấy khám sức khỏe



45 203 Trần Thị Giang 06/11/1997 Nữ 174604599 Thanh Hóa Bản sao: Bằng cấp 3; Giấy khám sức khỏe

46 204 Trần Thị Thảo 27/04/1997 Nữ 163299127 Nam Định Giấy khám sức khỏe

47 205 Nguyễn Thị Phương Hoa 19/09/1992 Nữ 040436173 Điện Biên Giấy khám sức khỏe

48 206 Nguyễn Thị Phương Thanh 15/11/1993 Nữ 030193002380 Hải Dương
Bản sao Bảng điểm Cao đẳng, xác nhận sinh viên và Giấy khám sức 

khỏe

49 207 Nguyễn Thị Thúy Hà 17/04/1993 Nữ 013407197 Hà Nội Giấy khám sức khỏe

50 208 Trịnh Thị Thu Hằng 25/08/1996 Nữ 251082772 Lâm Đồng
Bản sao: Bằng bảng điểm Cao đẳng; Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý 

lịch

51 210 Đặng Thị Lan Anh 06/06/1999 Nữ 001199006360 Hà Nội Bản sao Bảng điểm Cao đẳng

52 211 Phạm Thị Hoài 02/12/1999 Nữ 036199007785 Nam Định
Bản sao: Bằng cấp 3, và bảng điểm Cao đẳng, xác nhận sinh viên 

;Giấy khám sức khỏe

53 212 Hoàng Thị Phương Anh 28/01/1999 Nữ 101338009 Quảng Ninh Bản sao: Bảng điểm và Giấy xác nhận sinh viên; Sơ yếu lý lịch


